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      THÀNH PHỐ H             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Bản án số: 63/2022/HSST 

Ngày: 25/4/2022 
 

 
 

  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 

 * Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiểm 

* Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Phúc Tuấn 

                               2. Ông Nguyễn Ngọc Minh 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký Tòa án 

* Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hà Đông:  Ông Nguyễn Tiến Đại - 

Kiểm sát viên. 

 Mở phiên tòa công khai vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022 

tại trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số 23/2022/HSST ngày 18/3/2022 theo quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 24/2022/QĐXX- TA ngày 6/4/2022 đối với bị cáo: 

       Nguyễn Văn T, sinh năm 1984;  HKTT: TDP T , thị trấn P, huyện Y, tỉnh B 

; Tạm trú: Phòng .., V..., Chung cư The V., phường P, quận H; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: không; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Mạnh T, sinh năm: 1957 (đã 

chết); con bà Phùng Thị L, sinh năm 1961; Vợ: Lê Thị Thuỳ L, sinh năm: 1985 

(đã ly hôn); có 02 con (lớn sinh năm: 2011, nhỏ sinh năm: 2013); Tiền án, tiền 

sự: không. 

Nhân thân: Bản án số 45/2011/HSST ngày 14/9/2011 của Tòa án nhân dân 

huyện Y, tỉnh B xử phạt 10 tháng tù, về tội: “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành 

xong hình phạt ngày 02/4/2012 và đã được xoá án tích.  

Bị cáo đầu thú và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/01/2022 đến nay tại Trại tạm giam số 2- Công an thành phố Hà Nội. Có mặt 

 Người bị hại: 
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1. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1998. Có đơn xin vắng mặt  

2. Anh nguyễn Hoàng M, sinh năm 1995. Có đơn xin vắng mặt 

Trú tại: Thôn M, xã B, huyện T, thành phố H 

3. Chị Lê Thị Ngọc M, sinh năm: 1984. Có đơn xin vắng mặt 

Trú tại:  T, xã P, huyện T , H 

4. Anh Nguyễn Danh H, sinh năm 1981. Có đơn xin vắng mặt 

5.  Chị Vương Minh H, sinh năm 1981. Có đơn xin vắng mặt 

ĐKHK: xã Tr, huyện Ứ, H 

Trú tại: số nhà .., tổ .., phường P, quận H, TP. H 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

Anh Nguyễn Quang K, sinh năm 1979. Vắng mặt 

Trú tại: TDP T, phường D, quận H, H 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 14 giờ ngày 01/01/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 

H phối hợp với Công an phường P làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn 

phường H, quận H phát hiện đối tượng Nguyễn Văn T (quê ở thị trấn P, huyện Y, 

tỉnh B) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V1-33818 đi vào sảnh tòa Chung cư H, 

phường H, H có nhiều nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra thì T không xuất 

trình được giấy tờ xe và trình bày mục đích đi vào khu tòa nhà Hoàng Gia để mang 

01 xe máy khác là xe Wave anpha, T gửi ở sau tòa nhà vào ngày 31/12/2021. Tổ 

công tác đã đưa T cùng chiếc xe máy về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

quận H để làm rõ. 

Quá trình điều tra Nguyễn Văn T khai nhận: Do không có tiền ăn tiêu, trong 

tháng 12/2021 T đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn quận Hà Đông, cụ 

thể như sau: 

+Vụ thứ nhất: Khoảng 17 giờ ngày 11/12/2021, T đi bộ từ nơi ở phòng 210, 

Tòa V2- Chung cư The Vesta, phường P, quận H đến khu vực phường P, H với 

mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến số 198 Lacasta, phường P, quận 

H thấy 01 xe máy Honda Dream màu nâu, biển kiểm soát 29X7-164.55, số máy 

A08E-1660506, số khung 0800AY360439 của chị Nguyễn Thị T - là nhân viên 

Ship hàng của cửa hàng, dựng ở vỉa hè trước cửa hàng, chìa khóa vẫn cắm ở ổ 

khóa. Quan sát thấy không có ai trông giữ, T lại gần rồi mở khóa điện nổ máy đi về 

Chung cư The Vesta, phường P, quận H. Sau khi trộm được xe máy trên, T lấy 

chiếc biển số 29V1-338.18 nhặt được ở trên đường Quốc lộ 21B (không rõ vị trí). 
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Sau đó, tháo biển số 29X7-164.55 của xe trộm được ra, lắp biển số 29V1-338.18 

vào để sử dụng. Tháo xong, T vứt biển số 29X7-164.55 vào thùng rác ở dọc đường 

Quang Trung, H không xác định được địa chỉ cụ thể. 

Ngày 11/12/2021 chị Trang có đơn trình báo gửi Công an phường P để truy 

tìm xe. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không thu hồi được. 

+Vụ thứ 2: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/12/2021, T điều khiển xe máy 

Dream biển kiểm soát: 29V1-338.18 từ Chung cư The Vesta, phường P, quận H đi 

quanh khu vực phường Q, H tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước số nhà 

60 Quang Trung, phường Quang Trung,Hà Đông thấy chiếc xe máy Honda Wave 

màu đen-xám, biển kiểm soát: 29T1-302.94 của chị Lê Thị Ngọc Mai là nhân viên 

Ship hàng cửa hàng số 60 Quang Trung dựng trên vỉa hè phía trước cửa hàng, vẫn 

cắm chìa khóa ở xe. Thấy vậy, T điều khiển xe máy Dream biển kiểm soát 29V1-

338.18 mang vào để tại một ngõ gần đó rồi quay lại nhà 60 Quang Trung. Quan sát 

không có người trông giữ, T lại gần mở khóa điện rồi nổ xe máy biển kiểm soát: 

29T1-302.94 đi đến Tòa chung cư Xuân Mai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông gửi 

để chờ cơ hội tiêu thụ. Sau đó, T đi xe ôm quay lại lấy chiếc xe máy Dream và đi 

về. 

Ngày 01/01/2022 chị Mai có đơn trình báo gửi Công an quận H để giải quyết 

truy tìm xe cho chị. 

+ Vụ thứ 3: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/12/2021, T đi bộ từ Chung cư The 

Vesta, phường P, quận H xuống khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông với 

mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến số nhà 52, tổ 10, phường Phú 

Lương, T nhìn thấy chiếc xe máy Honda Wave alpha màu xanh-đen-bạc, biển kiểm 

soát: 29Y3-577.66 của anh Nguyền Danh H, dựng ở trước cửa nhà, xe không khóa 

cổ, khóa càng. T đi vào nhà quan sát thấy không có người, T đã lấy chìa khóa xe 

máy để ở trên bàn quầy bán hàng (đồ điện tử), sau đi ra nổ máy xe tẩu thoát. Lấy 

được xe, T đem đến nơi gửi xe của Chung cư Hoàng Gia, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông gửi để chờ cơ hội tiêu thụ, sau đi về nhà. 

Ngày 31/12/2021 anh Hơn có đơn trình báo gửi Công an phường P. 

Đến khoảng 14 giờ ngày 01/01/2022, T đang đi xe máy Honda Dream (đeo 

biển số giả 29V1-338.18) đến khu Chung cư Hoàng Gia để lấy chiếc xe mang biển 

kiểm soát: 29Y3-577.66 mà T lấy trộm được đem đi bán nhưng chưa lấy được thì 

bị công an phát hiện bắt giữ. 

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn T, Cơ quan điều tra đã dẫn giải T đến nơi gửi 

xe và T trực tiếp vào lấy các xe trộm ra để giao nộp cho Cơ quan điều tra  
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Vật chứng thu giữ gồm 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream, số khung 

008AY360439, số máy A08E-1660506 lắp BKS: 29V1-338.18 đã qua sử dụng; 01 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha màu xanh-đen-bạc, BKS: 29Y3- 577.66, số 

khung 3911LY099609, số máy JA39B1437223 đã qua sử dụng; 01 xe máy nhãn 

hiệu Honda Wave màu đen-xám, BKS: 29T1-302.94, số khung 

RLHHC12049Y516065, số máy HC12E1533192 đã qua sử dụng;  03 chìa khóa xe 

máy màu đen. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn T tại phòng 210, Tòa 

V2- Chung cư The Vesta, phường P, quận H không thu giữ được gì. 

Ngày 02/01/2022, Cơ quan điều tra có văn bản yêu cầu định giá tài sản đối với 

03 xe máy Nguyễn Văn T trộm cắp ở trên.  

Tại biên bản và kết luận định giá tài sản số 03/KLĐG ngày 02/01/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự  quận Hà Đông, kết luận: “ 01 xe 

máy nhãn hiệu Honda Dream, màu nâu, SK: 008AY360439, SM: A08E-1660506 đã 

qua sử dụng trị giá 15.000.000 đồng; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu 

xanh đen bạc, BKS: 29Y3-577.66, SK: 3911LY099609, SM:JA39B1437223 trị giá 

14.500.000 đồng; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29T1-302.94, màu đen 

xám, SK: RLHHC12049Y516065, SM: HC12E1533192 trị giá 5.000.000 

đồng.Tổng giá trị tài sản định giá là 34.500.000 đồng (Ba mươi tư triệu năm trăm 

ngàn đồng) 

Với hành vi trên, Cáo trạng số 28/CT-HS ngày 17/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hà Đông truy tố Nguyễn Văn T về tội Trộm cắp tài sản theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt Nguyễn Văn T từ 27  

đến 30 tháng tù; đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo; 

Về trách nhiệm dân sự: người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị 

gì nên không đề nghị giải quyết; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng không 

có yêu cầu đề nghị gì nên không đề nghị xem xét; về tang vật đề nghị tịch thu, tiêu 

hủy 01 biển kiểm soát giả 29V1-338.18 

        Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa.  

  Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên và bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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          [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội 

đồng xét xử thấy quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]  Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn 

bộ hành vi vi phạm của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của 

người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng thu giữ, kết 

luận định giá tài sản cùng các tài liệu, chứng cứ chứng minh có trong hồ sơ vụ án. 

Do vậy có đủ cơ sở khẳng định: Do không có tiền ăn tiêu nên vào các ngày 

11/12/2021, 30/12/2021 và 31/12/2021, Nguyễn Văn T đã lợi dụng sơ hở của chủ 

sở hữu tại khu vực các phường Phú La, Phú Lãm và phường Phú Lương, quận Hà 

Đông, Hà Nội, không có người trông giữ tài sản, ba lần lén lút chiếm đoạt 03 xe 

máy, gồm: 01 xe Dream biển kiểm soát 29X7-194.55 trị giá 15.000.000 đồng của 

chị Nguyễn Thị T; 01 xe Wave biển kiểm soát 29T1-302.94 trị giá 5.000.000 đồng 

xe của chị Lê Thị Ngọc Mai và 01 xe Wave alpha  biển kiểm soát 29Y3-577.66 trị 

giá 14.500.000 đồng của anh Nguyền Danh H nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì 

đã bị công an phát hiện bắt, thu giữ vật chứng.Tổng trị giá tài sản Nguyễn Văn T đã 

chiếm đoạt của 03 vụ trộm trên là 34.500.000 đồng.  

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn T đã phạm tội Trộm cắp tài sản; tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi nêu trên của bị cáo không những xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn 

quận Hà Đông; gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Nhân thân bị cáo đã từng có một tiền án, mặc dù đã được xóa nhưng bị cáo 

không lấy làm bài học cho bản thân và để có tiền ăn tiêu bị cáo đã ba lần thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản nên thuộc trường hợp tăng nặng “phạm tội hai lần trở lên” 

theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy cần áp dụng hình 

phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục cải 

tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét đến thái độ khai báo 

thành khẩn, sau khi phạm tội bị cáo đã tự giác ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi 

vi phạm của mình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 
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         Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với bị cáo. 

        [3] Về trách nhiệm dân sự: người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đã nhận lại tài sản không có yêu cầu bồi thường gì (kể cả biển số xe 29X7-164.55 

của chị Trang bị mất) nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

        [4] Về tang vật: 01 xe máy Wave BKS: 29T1-302.94; 01 xe máy Wave Alpha 

BKS: 29Y3-577.66 và 01 xe máy Dream (không còn biển số) ; cơ quan điều tra đã 

tiến hành điều tra xác minh, các xe đều có đủ giấy tờ hợp lệ. Ngày 17/01/2022 Cơ 

quan điều tra đã trả lại xe kèm theo chìa khóa điện cho những người bị hại là có căn 

cứ nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

         - 01 chiếc biển kiểm soát 29V1-338.18 thu giữ tại xe máy Dream thu giữ của 

Nguyễn Văn T, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác định biển kiểm soát 

29V1-338.18 mang tên chủ xe là Đỗ Văn L, sinh năm 1991, loại xe Wave, sơn màu 

đỏ đen. Anh Đỗ Văn L khai: anh là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe Honda wave 

màu đỏ đen, biển kiểm soát 29V1-938.18, số khung 3109EY067027, số máy JA 

31E0239233; anh L sử dụng chiếc xe trên từ năm 2015 đến nay để làm phương tiện 

đi lại hàng ngày, không chuyển nhượng hoặc tặng cho bất kỳ ai cả; quá trình sử 

dụng xe anh cũng không bị mất biển kiểm soát, không đề nghị cơ quan chức năng 

cấp lại biển kiểm soát, biển kiểm soát luôn gắn theo xe nên có căn cứ xác định 

chiếc biển kiểm soát 29V1-338.18 thu giữ tại xe máy Dream thu giữ của Nguyễn 

Văn T, T khai nhặt được là biển giả nên tịch thu, tiêu hủy. 

         [5] Về án phí: bị cáo vi phạm pháp luật nên phải nộp án phí theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015;  

- Căn cứ Điều 106; Điều 331, Điều 333, Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

2. Xử phạt Nguyễn Văn T 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

02/01/2022. 

3. Tịch thu, tiêu hủy 01 chiếc biển kiểm soát 29V1-338.18 theo biên bản giao 

nhận tang vật tại Chi cục thi hành án quận Hà Đông (theo biên bản giao nhận vật 

chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông) 

4. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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5. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- THA quận Hà Đông; 

- CA quận Hà Đông; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

ƠƠ  
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 
Nguyễn Thị Kiểm 

 


